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TUẦN 
4 NGÀY 

THÁNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

TUẦN 
4 23-10-2023 24-10-2023 25-10-2023 26-10-2023 27-10-2023 28-10-2023 29-10-2023

TUẦN 
4 TIẾT HỌC 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8

TUẦN 
4

BÀI
Bài 1 Bài 1 Bài 1 Bài 1 Bài 1

TUẦN 
4 Bài 1 Bài 1 Bài 1 Bài 1 Bài 1

TUẦN 
4 P1 N1 - ĐD K49 N3 - ĐD K49 N1 - INDIA-2 

K49 N5 - ĐD K49 N1 - INDIA-1 
K49

TUẦN 
4 P2 N2 - ĐD K49 N4 - ĐD K49 N2 - INDIA-2 

K49 N6 - ĐD K49 N2 - INDIA-1 
K49

TUẦN 
4 P1 C. NGUYÊN C. TRÂN C. NGUYÊN C. NGUYÊN C. NGUYÊN

TUẦN 
4 P2 C. TRÂN C. TRÂN C. NGUYÊN C. TRÂN C. TRÂN

TUẦN 
5 NGÀY 

THÁNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

TUẦN 
5 30-10-2023 31-10-2023 1-11-2023 2-11-2023 3-11-2023 4-11-2023 5-11-2023

TUẦN 
5 TIẾT HỌC 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8

TUẦN 
5

BÀI
Bài 1 Bài 1 Bài 1 Bài 2 Bài 2 Bài 1

TUẦN 
5 Bài 1 Bài 1 Bài 1 Bài 2 Bài 1

TUẦN 
5 P1 N1 - XN K49 N3 - XN K49 N3 - YHCT K49 N1 - INDIA-2 

K49
N1 - INDIA-1 

K49 N1 - YHCT K49

TUẦN 
5 P2 N2 - XN K49 N4 - XN K49 N4 - YHCT K49 N2 - INDIA-2 

K49 N2 - YHCT K49

TUẦN 
5 P1 C. NGA C. NGA C. NGUYÊN C. NGUYÊN C. NGA C. TRÂN

TUẦN 
5 P2 C. TRÂN C. TRÂN C. NGA C. NGA C. NGUYÊN
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TUẦN 
6 NGÀY 

THÁNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

TUẦN 
6 6-11-2023 7-11-2023 8-11-2023 9-11-2023 10-11-2023 11-11-2023 12-11-2023

TUẦN 
6 TIẾT HỌC 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8

TUẦN 
6

BÀI
Bài 2 Bài 2 Bài 3 Bài 2 Bài 3

TUẦN 
6 Bài 2 Bài 2 Bài 3 Bài 2 Bài 2

TUẦN 
6 P1 N1 - ĐD K49 N3 - ĐD K49 N1 - INDIA-2 

K49 N5 - ĐD K49 N1 - INDIA-1 
K49

TUẦN 
6 P2 N2 - ĐD K49 N4 - ĐD K49 N2 - INDIA-2 

K49 N6 - ĐD K49 N2 - INDIA-1 
K49

TUẦN 
6 P1 C. NGUYÊN C. NGA C. NGUYÊN C. NGUYÊN C. NGA

TUẦN 
6 P2 C. TRÂN C. TRÂN C. NGA C. NGUYÊN C. TRÂN

TUẦN 
7 NGÀY 

THÁNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

TUẦN 
7 13-11-2023 14-11-2023 15-11-2023 16-11-2023 17-11-2023 18-11-2023 19-11-2023

TUẦN 
7

TIẾT 
HỌC 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8

TUẦN 
7

BÀI
Bài 2 Bài 2 Bài 2 Bài 1 Bài 4 Bài 4 Bài 2

TUẦN 
7 Bài 2 Bài 2 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 2 Bài 4

TUẦN 
7 P1 N1 - XN K49 N3 - XN K49 N3 - YHCT K49 N1 - CKII N1 - INDIA-2 

K49
N1 - INDIA-1 

K49 N1 - YHCT K49

TUẦN 
7 P2 N2 - XN K49 N4 - XN K49 N4 - YHCT K49 N2 - INDIA-1 

K49
N2 - INDIA-2 

K49 N2 - YHCT K49 N2 - INDIA-1 
K49

TUẦN 
7 P1 C. NGUYÊN C. NGUYÊN C. NGA C. NGUYÊN C. NGA C. NGUYÊN C. TRÂN

TUẦN 
7 P2 C. NGUYÊN C. TRÂN C. TRÂN C. NGUYÊN C. NGUYÊN C. TRÂN C. NGUYÊN
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TUẦN 
8 NGÀY 

THÁNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

TUẦN 
8 20-11-2023 21-11-2023 22-11-2023 23-11-2023 24-11-2023 25-11-2023 26-11-2023

TUẦN 
8 TIẾT HỌC 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8

TUẦN 
8

BÀI
Bài 3 Bài 5 Bài 3 Bài 5

TUẦN 
8 Bài 3 Bài 5 Bài 3 Bài 5

TUẦN 
8 P1 N3 - ĐD K49 N1 - INDIA-2 

K49 N5 - ĐD K49 N1 - INDIA-1 
K49

TUẦN 
8 P2 N4 - ĐD K49 N2 - INDIA-2 

K49 N6 - ĐD K49 N2 - INDIA-1 
K49

TUẦN 
8 P1 C. NGA C. NGUYÊN C. TRÂN C. NGA

TUẦN 
8 P2 C. TRÂN C. NGUYÊN C. TRÂN C. TRÂN

TUẦN 
9 NGÀY 

THÁNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

TUẦN 
9 27-11-2023 28-11-2023 29-11-2023 30-11-2023 1-12-2023 2-12-2023 3-12-2023

TUẦN 
9 TIẾT HỌC 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8

TUẦN 
9

BÀI

Bài 3
Bài 3 Bài 3 Bài 6 Bài 6

TUẦN 
9 Bài 3

Bài 3 Bài 3 Bài 6 Bài 6

TUẦN 
9 P1 N1 - XN K49 N3 - XN K49 N3 - YHCT K49

N1 - INDIA-2 
K49

N1 - INDIA-1 
K49

TUẦN 
9 P2 N2 - XN K49 N4 - XN K49 N4 - YHCT K49

N2 - INDIA-2 
K49

N2 - INDIA-1 
K49

TUẦN 
9 P1 C. NGUYÊN C. NGA C. NGA C. NGUYÊN C. NGUYÊN

TUẦN 
9 P2 C. NGA C. TRÂN C. TRÂN C. NGA C. NGA
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TUẦN 
10 NGÀY 

THÁNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

TUẦN 
10 4-12-2023 5-12-2023 6-12-2023 7-12-2023 8-12-2023 9-12-2023 10-12-2023

TUẦN 
10 TIẾT HỌC 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8

TUẦN 
10

BÀI

Bài 3 Bài 4 Bài 4

TUẦN 
10 Bài 3 Bài 4 Bài 4 Bài 4

TUẦN 
10 P1 N1 - ĐD K49 N3 - ĐD K49 N5 - ĐD K49

TUẦN 
10 P2 N2 - ĐD K49 N2 - ĐD K49 N4 - ĐD K49 N6 - ĐD K49

TUẦN 
10 P1 C. NGUYÊN C. TRÂN C. NGA

TUẦN 
10 P2 C. TRÂN C. NGA C. TRÂN C. NGA

TUẦN 
11 NGÀY 

THÁNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

TUẦN 
11 11-12-2023 12-12-2023 13-12-2023 14-12-2023 15-12-2023 16-12-2023 17-12-2023

TUẦN 
11 TIẾT HỌC 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8

TUẦN 
11

BÀI

Bài 4 Bài 1
Bài 2

Bài 4 Bài 4
Bài 4 Bài 4

TUẦN 
11 Bài 4

Bài 2
Bài 4

Bài 4 Bài 4

TUẦN 
11 P1 N1 - XN K49 N2 - CKII N1 - CKII N1 - ĐD K49 N3 - XN K49 N3 - YHCT K49 N1 - YHCT K49

TUẦN 
11 P2 N2 - XN K49 N2 - CKII N4 - XN K49 N4 - YHCT K49 N2 - YHCT K49

TUẦN 
11 P1 C. TRÂN C. NGUYÊN C. NGUYÊN C. NGA C. NGA C. NGA C. TRÂN

TUẦN 
11 P2 C. NGUYÊN C. NGUYÊN C. TRÂN C. NGUYÊN C. NGA
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TUẦN 
12 NGÀY 

THÁNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

TUẦN 
12 18-12-2023 19-12-2023 20-12-2023 21-12-2023 22-12-2023 23-12-2023 24-12-2023

TUẦN 
12 TIẾT HỌC 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8

TUẦN 
12

BÀI

Bài 5 Bài 5 Bài 5

TUẦN 
12 Bài 5 Bài 5 Bài 5

TUẦN 
12 P1 N1 - ĐD K49 N3 - ĐD K49 N5 - ĐD K49

TUẦN 
12 P2 N2 - ĐD K49 N4 - ĐD K49 N6 - ĐD K49

TUẦN 
12 P1 C. NGUYÊN C. TRÂN C. NGUYÊN

TUẦN 
12 P2 C. NGA C. TRÂN C. NGUYÊN

TUẦN 
13 NGÀY 

THÁNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

TUẦN 
13 25-12-2023 26-12-2023 27-12-2023 28-12-2023 29-12-2023 30-12-2023 31-12-2023

TUẦN 
13 TIẾT HỌC 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8

TUẦN 
13

BÀI

Bài 5 Bài 5 Bài 5 Bài 5

TUẦN 
13 Bài 5 Bài 5 Bài 5 Bài 5

TUẦN 
13 P1 N1 - XN K49 N3 - XN K49 N3 - YHCT K49 N1 - YHCT K49

TUẦN 
13 P2 N2 - XN K49 N4 - XN K49 N4 - YHCT K49 N2 - YHCT K49

TUẦN 
13 P1 C. NGUYÊN C. NGUYÊN C. NGA C. NGA

TUẦN 
13 P2 C. NGA C. TRÂN C. TRÂN C. TRÂN
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TUẦN 
14 NGÀY 

THÁNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

TUẦN 
14 1-1-2024 2-1-2024 3-1-2024 4-1-2024 5-1-2024 6-1-2024 7-1-2024

TUẦN 
14 TIẾT HỌC 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8

TUẦN 
14

BÀI

Bài 6 Bài 6 Bài 6

TUẦN 
14 Bài 6 Bài 6 Bài 6

TUẦN 
14 P1 N1 - ĐD K49 N3 - ĐD K49 N5 - ĐD K49

TUẦN 
14 P2 N2 - ĐD K49 N4 - ĐD K49 N6 - ĐD K49

TUẦN 
14 P1 C. NGA C. NGA C. TRÂN

TUẦN 
14 P2 C. NGA C. TRÂN C. TRÂN

TUẦN 
15 NGÀY 

THÁNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

TUẦN 
15 8-1-2024 9-1-2024 10-1-2024 11-1-2024 12-1-2024 13-1-2024 14-1-2024

TUẦN 
15 TIẾT HỌC 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8

TUẦN 
15

BÀI

Bài 6 Bài 6 Bài 6 Bài 6

TUẦN 
15 Bài 6 Bài 6 Bài 6 Bài 6

TUẦN 
15 P1 N1 - XN K49 N3 - XN K49 N3 - YHCT K49 N1 - YHCT K49

TUẦN 
15 P2 N2 - XN K49 N4 - XN K49 N4 - YHCT K49 N2 - YHCT K49

TUẦN 
15 P1 C. NGA C. NGA C. NGUYÊN C. NGUYÊN

TUẦN 
15 P2 C. TRÂN C. TRÂN C. NGUYÊN C. NGUYÊN
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TUẦN 
16 NGÀY 

THÁNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

TUẦN 
16 15-1-2024 16-1-2024 17-1-2024 18-1-2024 19-1-2024 20-1-2024 21-1-2024

TUẦN 
16 TIẾT HỌC 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8

TUẦN 
16

BÀI

Bài 3 Bài 1

TUẦN 
16 Bài 3 Bài 1

TUẦN 
16 P1 N1 - CKII

N1 - INDIA-3 
K49

TUẦN 
16 P2 N2 - CKII

N2 - INDIA-3 
K49

TUẦN 
16 P1 C. NGUYÊN C. NGUYÊN

TUẦN 
16 P2 C. NGUYÊN C. TRÂN

TUẦN 
17 NGÀY 

THÁNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

TUẦN 
17 22-1-2024 23-1-2024 24-1-2024 25-1-2024 26-1-2024 27-1-2024 28-1-2024

TUẦN 
17 TIẾT HỌC 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8

TUẦN 
17

BÀI

Bài 2 Bài 3 Bài 4

TUẦN 
17 Bài 2 Bài 3 Bài 4

TUẦN 
17 P1

N1 - INDIA-3 
K49

N1 - INDIA-3 
K49

N1 - INDIA-3 
K49

TUẦN 
17 P2

N2 - INDIA-3 
K49

N2 - INDIA-3 
K49

N2 - INDIA-3 
K49

TUẦN 
17 P1 C. NGUYÊN C. NGUYÊN C. NGUYÊN

TUẦN 
17 P2 C. NGUYÊN C. NGA C. NGA
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TUẦN 
18 NGÀY 

THÁNG

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

TUẦN 
18 29-1-2024 30-1-2024 31-1-2024 1-2-2024 2-2-2024 3-2-2024 4-2-2024

TUẦN 
18 TIẾT HỌC 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8 1-4 5-8

TUẦN 
18

BÀI

Bài 4 Bài 5 Bài 6

TUẦN 
18 Bài 4 Bài 5 Bài 6

TUẦN 
18 P1 N1 - CKII

N1 - INDIA-3 
K49

N1 - INDIA-3 
K49

TUẦN 
18 P2 N2 - CKII

N2 - INDIA-3 
K49

N2 - INDIA-3 
K49

TUẦN 
18 P1 C. NGUYÊN C. NGUYÊN C. NGUYÊN

TUẦN 
18 P2 C. NGUYÊN C. NGA C. NGA


